
UBND TỈNH QUẢNG NAM

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

I Bắc Trà My 744 595

1 THPT Bắc Trà My PTDTBT TH&THCS Trà Ka (Bắc Trà My) Bắc Trà My 36

PTDTBT TH&THCS Trà Nú (Bắc Trà My) Bắc Trà My 39

PTDTBT TH&THCS Trần Phú (Bắc Trà My) Bắc Trà My 30

PTDTBT THCS Chu Huy Mân (Bắc Trà My) Bắc Trà My 25

PTDTBT THCS Lê Hồng Phong (Bắc Trà My) Bắc Trà My 61

PTDTBT THCS Lý Tự Trọng (Bắc Trà My) Bắc Trà My 57

PTDTBT THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Bắc Trà My) Bắc Trà My 135

THCS 19.8 (Bắc Trà My) Bắc Trà My 42

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Bắc Trà My) Bắc Trà My 42

THCS Nguyễn Du (Bắc Trà My) Bắc Trà My 149

THCS Nguyễn Huệ (Bắc Trà My) Bắc Trà My 48

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Bắc Trà My) Bắc Trà My 40

THCS Phương Đông (Bắc Trà My) Bắc Trà My 40

Tổng cộng theo trường 744 595

II Duy Xuyên 1,956 1,565

1 THPT Hồ Nghinh THCS Chu Văn An (Duy Xuyên) Duy Xuyên 5

THCS Kim Đồng (Duy Xuyên) Duy Xuyên 106

THCS Trần Cao Vân (Duy Xuyên) Duy Xuyên 1

THCS Ngô Quyền (Duy Xuyên) Duy Xuyên 111

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Xuyên) Duy Xuyên 120

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Duy Xuyên) Duy Xuyên 139

THCS Quang Trung (Duy Xuyên) Duy Xuyên 108

THCS Quang Trung (Thăng Bình) Thăng Bình 21

THCS Lê Đình Chinh (Thăng Bình) Thăng Bình 6

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Hiệp Đức) Hiệp Đức 1

THCS Quế Xuân (Quế Sơn) Quế Sơn 1

Tổng cộng theo trường 619 495

2 THPT Lê Hồng Phong TH&THCS Lê Quý Đôn (Duy Xuyên) Duy Xuyên 74

TH&THCS Nguyễn Chí Thanh (Duy Xuyên) Duy Xuyên 71

THCS Lê Quang Sung (Duy Xuyên) Duy Xuyên 126

THCS Nguyễn Khuyến (Duy Xuyên) Duy Xuyên 87

THCS Phan Châu Trinh (Duy Xuyên) Duy Xuyên 100

Tổng cộng theo trường 458 366

3 THPT Nguyễn Hiền THCS Chu Văn An (Duy Xuyên) Duy Xuyên 5

THCS Lương Thế Vinh (Duy Xuyên) Duy Xuyên 120

THCS Nguyễn Thành Hãn (Duy Xuyên) Duy Xuyên 150

THCS Phù Đổng (Duy Xuyên) Duy Xuyên 115

THCS Trần Cao Vân (Duy Xuyên) Duy Xuyên 8

THCS Quế Xuân (Quế Sơn) Quế Sơn 24

Tổng cộng theo trường 422 338

PHÂN TUYẾN VÀ CHỈ TIÊU TUYỂN SINH

VÀO LỚP 10 CÁC TRƯỜNG THPT CÔNG LẬP KHÔNG CHUYÊN BIỆT NĂM HỌC 2024-2025

(Kèm theo Công văn số #sovb/SGDĐT-QLCLGDTX ngày #nbh/5/2024 của Sở GDĐT tỉnh Quảng Nam)

Phụ lục I
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

4 THPT Sào Nam THCS Chu Văn An (Duy Xuyên) Duy Xuyên 181

THCS Kim Đồng (Duy Xuyên) Duy Xuyên 83

THCS Trần Cao Vân (Duy Xuyên) Duy Xuyên 190

THCS Quế Xuân (Quế Sơn) Quế Sơn 3

Tổng cộng theo trường 457 366

III Đại Lộc 2,362 1,889

1 THPT Chu Văn An TH&THCS Đại Chánh (Đại Lộc) Đại Lộc 1

TH&THCS Đại Sơn (Đại Lộc) Đại Lộc 45

THCS Kim Đồng (Đại Lộc) Đại Lộc 169

THCS Nguyễn Du (Đại Lộc) Đại Lộc 7

THCS Nguyễn Huệ (Đại Lộc) Đại Lộc 126

THCS Nguyễn Trãi (Đại Lộc) Đại Lộc 1

THCS Phù Đổng (Đại Lộc) Đại Lộc 147

THCS Quang Trung (Đại Lộc) Đại Lộc 113

Tổng cộng theo trường 609 487

2 THPT Đỗ Đăng Tuyển TH&THCS Đại Chánh (Đại Lộc) Đại Lộc 81

TH&THCS Đại Tân (Đại Lộc) Đại Lộc 56

TH&THCS Đại Thạnh (Đại Lộc) Đại Lộc 71

THCS Lê Quý Đôn (Đại Lộc) Đại Lộc 117

THCS Lý Tự Trọng (Đại Lộc) Đại Lộc 94

THCS Mỹ Hòa (Đại Lộc) Đại Lộc 2

THCS Nguyễn Trãi (Đại Lộc) Đại Lộc 1

THCS Phan Bội Châu (Đại Lộc) Đại Lộc 117

THCS Võ Thị Sáu (Đại Lộc) Đại Lộc 128

THCS Trần Quý Cáp (Núi Thành) Núi Thành 1

Tổng cộng theo trường 668 534

3 THPT Huỳnh Ngọc Huệ THCS Mỹ Hòa (Đại Lộc) Đại Lộc 1

THCS Nguyễn Du (Đại Lộc) Đại Lộc 174

THCS Nguyễn Trãi (Đại Lộc) Đại Lộc 259

THCS Trần Hưng Đạo (Đại Lộc) Đại Lộc 172

Tổng cộng theo trường 606 485

4 THPT Lương Thúc Kỳ THCS Mỹ Hòa (Đại Lộc) Đại Lộc 265

THCS Nguyễn Trãi (Đại Lộc) Đại Lộc 23

THCS Phù Đổng (Đại Lộc) Đại Lộc 1

THCS Trần Hưng Đạo (Đại Lộc) Đại Lộc 1

THCS Trần Phú (Đại Lộc) Đại Lộc 175

THCS Ông Ích Khiêm (Điện Bàn) Điện Bàn 14

Tổng cộng theo trường 479 383
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

IV Điện Bàn 3,293 2,635

1 THPT Hoàng Diệu THCS Lê Văn Tám (Điện Bàn) Điện Bàn 106

THCS Lý Tự Trọng (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Ông Ích Khiêm (Điện Bàn) Điện Bàn 163

THCS Phan Châu Trinh (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Phan Thúc Duyện (Điện Bàn) Điện Bàn 199

THCS Trần Quý Cáp (Điện Bàn) Điện Bàn 181

Tổng cộng theo trường 651 521

2 THPT Lương Thế Vinh THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (Điện Bàn) Điện Bàn 278

THCS Đinh Châu (Điện Bàn) Điện Bàn 110

THCS Lê Ngọc Giá (Điện Bàn) Điện Bàn 150

THCS Nguyễn Du (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Nguyễn Đức An (Điện Bàn) Điện Bàn 138

THCS Quang Trung (Điện Bàn) Điện Bàn 2

THCS Võ Như Hưng (Điện Bàn) Điện Bàn 155

THCS Chu Văn An (Hội An) Hội An 2

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hội An) Hội An 1

Tổng cộng theo trường 837 670

3 THPT Nguyễn Duy Hiệu THCS Đinh Châu (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Lý Tự Trọng (Điện Bàn) Điện Bàn 168

THCS Nguyễn Du (Điện Bàn) Điện Bàn 117

THCS Nguyễn Đình Chiểu (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Phan Châu Trinh (Điện Bàn) Điện Bàn 209

THCS Quang Trung (Điện Bàn) Điện Bàn 200

THCS Trần Quý Cáp (Điện Bàn) Điện Bàn 52

THCS Chu Văn An (Duy Xuyên) Duy Xuyên 1

Tổng cộng theo trường 749 599

4 THPT Nguyễn Khuyến THCS Dũng Sĩ Điện Ngọc (Điện Bàn) Điện Bàn 72

THCS Lê Trí Viễn (Điện Bàn) Điện Bàn 123

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Điện Bàn) Điện Bàn 145

THCS Phan Châu Trinh (Điện Bàn) Điện Bàn 27

THCS Quang Trung (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Thu Bồn (Điện Bàn) Điện Bàn 88

THCS Trần Phú (Điện Bàn) Điện Bàn 205

Tổng cộng theo trường 661 529

5 THPT Phạm Phú Thứ THCS Lê Đình Dương (Điện Bàn) Điện Bàn 108

THCS Lý Tự Trọng (Điện Bàn) Điện Bàn 5

THCS Nguyễn Du (Điện Bàn) Điện Bàn 63

THCS Nguyễn Đình Chiểu (Điện Bàn) Điện Bàn 123

THCS Phan Châu Trinh (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Trần Cao Vân (Điện Bàn) Điện Bàn 95

Tổng cộng theo trường 395 316
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

V Đông Giang 476 381

1 THPT Âu Cơ PTDTNT THCS Đông Giang (Đông Giang) Đông Giang 24

TH&THCS Xã Tư (Đông Giang) Đông Giang 31

THCS Kim Đồng (Đông Giang) Đông Giang 81

THCS Lê Văn Tám (Đông Giang) Đông Giang 75

THCS Phan Châu Trinh (Đông Giang) Đông Giang 31

Tổng cộng theo trường 242 194

2 THPT Quang Trung PTDTBT THCS Trần Phú (Đông Giang) Đông Giang 35

PTDTNT THCS Đông Giang (Đông Giang) Đông Giang 43

TH&THCS Phan Bội Châu (Đông Giang) Đông Giang 26

TH&THCS Zà Hung (Đông Giang) Đông Giang 41

THCS Mẹ Thứ (Đông Giang) Đông Giang 79

THCS Phan Châu Trinh (Đông Giang) Đông Giang 10

Tổng cộng theo trường 234 187

VI Hiệp Đức 751 601

1 THPT Hiệp Đức PTDTNT THCS Hiệp Đức (Hiệp Đức) Hiệp Đức 131

TH&THCS Lê Hồng Phong (Hiệp Đức) Hiệp Đức 44

TH&THCS Lý Thường Kiệt (Hiệp Đức) Hiệp Đức 18

TH&THCS Trần Cao Vân (Hiệp Đức) Hiệp Đức 32

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Hiệp Đức) Hiệp Đức 36

THCS Phan Bội Châu (Hiệp Đức) Hiệp Đức 135

Tổng cộng theo trường 396 317

2 THPT Trần Phú TH&THCS Lê Hồng Phong (Hiệp Đức) Hiệp Đức 1

TH&THCS Nguyễn Trãi (Hiệp Đức) Hiệp Đức 35

TH&THCS Trần Cao Vân (Hiệp Đức) Hiệp Đức 12

THCS Chu Văn An (Hiệp Đức) Hiệp Đức 145

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Hiệp Đức) Hiệp Đức 68

THCS Phan Bội Châu (Hiệp Đức) Hiệp Đức 32

THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) Thăng Bình 27

THCS Lê Cơ (Tiên Phước) Tiên Phước 23

THCS Lê Hồng Phong (Tiên Phước) Tiên Phước 6

TH&THCS Phước Hiệp (Phước Sơn) Phước Sơn 1

THCS Quế Minh (Quế Sơn) Quế Sơn 5

Tổng cộng theo trường 355 284

VII Hội An 1,888 1,510

1 THPT Nguyễn Trãi TH&THCS Lý Thường Kiệt (Hội An) Hội An 72

TH&THCS Quang Trung (Hội An) Hội An 4

TH&THCS Trần Quốc Toản (Hội An) Hội An 1

THCS Chu Văn An (Hội An) Hội An 191

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Hội An) Hội An 10

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hội An) Hội An 264

THCS Kim Đồng (Hội An) Hội An 6

THCS Đinh Châu (Điện Bàn) Điện Bàn 2

THCS Lê Ngọc Giá (Điện Bàn) Điện Bàn 149

THCS Nguyễn Du (Điện Bàn) Điện Bàn 8

THCS Quang Trung (Điện Bàn) Điện Bàn 1

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Duy Xuyên) Duy Xuyên 1

Tổng cộng theo trường 709 567
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

2 THPT Trần Hưng Đạo TH&THCS Quang Trung (Hội An) Hội An 14

TH&THCS Trần Quốc Toản (Hội An) Hội An 7

THCS Huỳnh Thị Lựu (Hội An) Hội An 142

THCS Kim Đồng (Hội An) Hội An 6

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hội An) Hội An 2

THCS Nguyễn Du (Hội An) Hội An 146

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Hội An) Hội An 4

THCS Phan Bội Châu (Hội An) Hội An 161

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Duy Xuyên) Duy Xuyên 8

THCS Ngô Quyền (Duy Xuyên) Duy Xuyên 4

Tổng cộng theo trường 494 395

3 THPT Trần Quý Cáp TH&THCS Quang Trung (Hội An) Hội An 4

TH&THCS Trần Quốc Toản (Hội An) Hội An 90

THCS Kim Đồng (Hội An) Hội An 326

THCS Nguyễn Du (Hội An) Hội An 8

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Hội An) Hội An 201

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Hội An) Hội An 4

THCS Lê Ngọc Giá (Điện Bàn) Điện Bàn 17

THCS Nguyễn Du (Điện Bàn) Điện Bàn 14

THCS Đinh Châu (Điện Bàn) Điện Bàn 21

Tổng cộng theo trường 685 548

VIII Nam Giang 521 417

1 THPT Nguyễn Văn Trỗi PTDTBT THCS CX Chà Vàl-Zuôich (Nam Giang) Nam Giang 76

PTDTBT THCS Đắc Pring-Đắc Pre (Nam Giang) Nam Giang 36

PTDTBT THCS LX La Dêê-Đắc Tôi (Nam Giang) Nam Giang 46

PTDTBT THCS LX La Eê-Chơ Chun (Nam Giang) Nam Giang 27

PTDTNT THCS Nam Giang (Nam Giang) Nam Giang 32

Tổng cộng theo trường 217 174

2 THPT Tố Hữu PTDTBT THCS LX Cà Dy-TàBhing (Nam Giang) Nam Giang 97

PTDTNT THCS Nam Giang (Nam Giang) Nam Giang 48

TH&THCS Tà Pơơ (Nam Giang) Nam Giang 29

THCS Thạnh Mỹ (Nam Giang) Nam Giang 130

Tổng cộng theo trường 304 243

IX Nam Trà My 610 488

1 THPT Nam Trà My PTDTBT TH&THCS Long Túc (Nam Trà My) Nam Trà My 33

PTDTBT TH&THCS Trà Nam (Nam Trà My) Nam Trà My 26

PTDTBT TH&THCS Trà Vinh (Nam Trà My) Nam Trà My 32

PTDTBT THCS Trà Cang (Nam Trà My) Nam Trà My 79

PTDTBT THCS Trà Don (Nam Trà My) Nam Trà My 40

PTDTBT THCS Trà Dơn (Nam Trà My) Nam Trà My 73

PTDTBT THCS Trà Leng (Nam Trà My) Nam Trà My 38

PTDTBT THCS Trà Linh (Nam Trà My) Nam Trà My 37

PTDTBT THCS Trà Tập (Nam Trà My) Nam Trà My 75

PTDTBT THCS Trà Vân (Nam Trà My) Nam Trà My 50

PTDTNT THCS Nam Trà My (Nam Trà My) Nam Trà My 70

THCS Trà Mai (Nam Trà My) Nam Trà My 57

Tổng cộng theo trường 610 488
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

X Nông Sơn 412 330

1 THPT Nông Sơn TH&THCS Huỳnh Thúc Kháng (Nông Sơn) Nông Sơn 43

TH&THCS Nguyễn Văn Trỗi (Nông Sơn) Nông Sơn 48

TH&THCS Trần Quý Cáp (Nông Sơn) Nông Sơn 61

TH&THCS Võ Chí Công (Nông Sơn) Nông Sơn 20

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Nông Sơn) Nông Sơn 117

THCS Phan Châu Trinh (Nông Sơn) Nông Sơn 123

Tổng cộng theo trường 412 330

XI Núi Thành 1,994 1,595

1 THPT Cao Bá Quát THCS Chu Văn An (Núi Thành) Núi Thành 154

THCS Hoàng Diệu (Núi Thành) Núi Thành 12

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Núi Thành) Núi Thành 82

THCS Lương Thế Vinh (Núi Thành) Núi Thành 101

THCS Lý Thường Kiệt (Núi Thành) Núi Thành 53

THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) Núi Thành 151

THCS Phan Bá Phiến (Núi Thành) Núi Thành 10

THCS Quang Trung (Núi Thành) Núi Thành 13

THCS Trần Cao Vân (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Trần Quý Cáp (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

Tổng cộng theo trường 579 463

2 THPT Núi Thành THCS Hoàng Diệu (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Núi Thành) Núi Thành 3

THCS Kim Đồng (Núi Thành) Núi Thành 282

THCS Lê Lợi (Núi Thành) Núi Thành 161

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) Núi Thành 2

THCS Nguyễn Trãi (Núi Thành) Núi Thành 4

THCS Phan Bá Phiến (Núi Thành) Núi Thành 2

THCS Phan Châu Trinh (Núi Thành) Núi Thành 4

THCS Quang Trung (Núi Thành) Núi Thành 3

THCS Trần Cao Vân (Núi Thành) Núi Thành 3

THCS Trần Hưng Đạo (Núi Thành) Núi Thành 188

THCS Trần Quý Cáp (Núi Thành) Núi Thành 89

THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

Tổng cộng theo trường 744 595

3 THPT Nguyễn Huệ THCS Hoàng Diệu (Núi Thành) Núi Thành 52

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Núi Thành) Núi Thành 29

THCS Kim Đồng (Núi Thành) Núi Thành 53

THCS Lê Văn Tâm (Núi Thành) Núi Thành 77

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Núi Thành) Núi Thành 56

THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) Núi Thành 7

THCS Nguyễn Trãi (Núi Thành) Núi Thành 95

THCS Phan Châu Trinh (Núi Thành) Núi Thành 93

THCS Quang Trung (Núi Thành) Núi Thành 31

THCS Trần Cao Vân (Núi Thành) Núi Thành 177

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) Tiên Phước 1

Tổng cộng theo trường 671 537
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

XII Phú Ninh 998 799

1 THPT Nguyễn Dục THCS Chu Văn An (Phú Ninh) Phú Ninh 56

THCS Nguyễn Hiền (Phú Ninh) Phú Ninh 1

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Phú Ninh) Phú Ninh 163

THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) Phú Ninh 93

THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) Tiên Phước 12

THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) Tiên Phước 1

Tổng cộng theo trường 326 261

2 THPT Trần Văn Dư THCS Lương Thế Vinh (Phú Ninh) Phú Ninh 90

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phú Ninh) Phú Ninh 112

THCS Phan Châu Trinh (Phú Ninh) Phú Ninh 60

THCS Tam Lộc (Phú Ninh) Phú Ninh 18

THCS Trần Phú (Phú Ninh) Phú Ninh 75

Tổng cộng theo trường 355 284

3 THPT Võ Nguyên Giáp THCS Nguyễn Hiền (Phú Ninh) Phú Ninh 141

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Phú Ninh) Phú Ninh 8

THCS Phan Châu Trinh (Phú Ninh) Phú Ninh 76

THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) Phú Ninh 6

THCS Tam Lộc (Phú Ninh) Phú Ninh 60

THCS Trần Phú (Phú Ninh) Phú Ninh 23

TH&THCS Nguyễn Du (Tiên Phước) Tiên Phước 1

THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) Tiên Phước 2

Tổng cộng theo trường 317 254

XIII Phước Sơn 487 390

1 THPT Khâm Đức PTDTBT TH&THCS Phước Kim (Phước Sơn) Phước Sơn 28

PTDTBT TH&THCS Phước Lộc (Phước Sơn) Phước Sơn 21

PTDTBT THCS Phước Chánh (Phước Sơn) Phước Sơn 79

TH&THCS Kim Đồng (Phước Sơn) Phước Sơn 23

TH&THCS Phước Hiệp (Phước Sơn) Phước Sơn 47

TH&THCS Phước Hòa (Phước Sơn) Phước Sơn 30

TH&THCS Phước Mỹ (Phước Sơn) Phước Sơn 30

TH&THCS Phước Năng (Phước Sơn) Phước Sơn 45

TH&THCS Phước Thành (Phước Sơn) Phước Sơn 25

TH&THCS Võ Thị Sáu (Phước Sơn) Phước Sơn 25

THCS Lý Tự Trọng (Phước Sơn) Phước Sơn 134

Tổng cộng theo trường 487 390

XIV Quế Sơn 1,150 920

1 THPT Nguyễn Văn Cừ THCS Quế Mỹ 1 (Quế Sơn) Quế Sơn 7

THCS Quế Mỹ 2 (Quế Sơn) Quế Sơn 127

THCS Quế Phú (Quế Sơn) Quế Sơn 219

THCS Quế Xuân (Quế Sơn) Quế Sơn 131

THCS Chu Văn An (Duy Xuyên) Duy Xuyên 2

Tổng cộng theo trường 486 389
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

2 THPT Quế Sơn THCS Đông Phú (Quế Sơn) Quế Sơn 110

THCS Quế An (Quế Sơn) Quế Sơn 64

THCS Quế Long (Quế Sơn) Quế Sơn 64

THCS Quế Minh (Quế Sơn) Quế Sơn 61

THCS Quế Phong (Quế Sơn) Quế Sơn 83

THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) Thăng Bình 1

TH&THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) Thăng Bình 2

Tổng cộng theo trường 385 308

3 THPT Trần Đại Nghĩa THCS Quế Châu (Quế Sơn) Quế Sơn 85

THCS Quế Hiệp (Quế Sơn) Quế Sơn 47

THCS Quế Mỹ 1 (Quế Sơn) Quế Sơn 51

THCS Quế Thuận (Quế Sơn) Quế Sơn 94

TH&THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) Thăng Bình 2

Tổng cộng theo trường 279 223

XV Tam Kỳ 2,704 2,163

1 THPT Duy Tân THCS Lê Hồng Phong (Tam Kỳ) Tam Kỳ 3

THCS Lê Lợi (Tam Kỳ) Tam Kỳ 117

THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

THCS Lý Thường Kiệt (Tam Kỳ) Tam Kỳ 153

THCS Thái Phiên (Tam Kỳ) Tam Kỳ 60

THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

THCS Nguyễn Khuyến (Tam Kỳ) Tam Kỳ 100

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Thăng Bình) Thăng Bình 40

THCS Phan Bá Phiến (Núi Thành) Núi Thành 90

Tổng cộng theo trường 565 452

2 THPT Lê Quý Đôn THCS Chu Văn An (Tam Kỳ) Tam Kỳ 15

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 302

THCS Lê Hồng Phong (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 325

THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

THCS Nguyễn Khuyến (Tam Kỳ) Tam Kỳ 2

THCS Hoàng Diệu (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) Phú Ninh 12

Tổng cộng theo trường 659 527

3 THPT Phan Bội Châu THCS Chu Văn An (Tam Kỳ) Tam Kỳ 169

THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 2

THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) Tam Kỳ 196

THCS Lý Thường Kiệt (Núi Thành) Núi Thành 131

THCS Nguyễn Khuyến (Núi Thành) Núi Thành 2

THCS Phan Bá Phiến (Núi Thành) Núi Thành 75

THCS Quang Trung (Núi Thành) Núi Thành 8

THCS Hoàng Diệu (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Chu Văn An (Núi Thành) Núi Thành 11

THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) Tiên Phước 1

TH&THCS Trần Quốc Toản (Tiên Phước) Tiên Phước 2

Tổng cộng theo trường 598 478
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

4 THPT Trần Cao Vân THCS Chu Văn An (Tam Kỳ) Tam Kỳ 7

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 6

THCS Lê Hồng Phong (Tam Kỳ) Tam Kỳ 231

THCS Lê Lợi (Tam Kỳ) Tam Kỳ 5

THCS Lý Thường Kiệt (Tam Kỳ) Tam Kỳ 3

THCS Lý Tự Trọng (Tam Kỳ) Tam Kỳ 28

THCS Nguyễn Du (Tam Kỳ) Tam Kỳ 530

THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) Tam Kỳ 3

THCS Nguyễn Khuyến (Tam Kỳ) Tam Kỳ 5

THCS Chu Văn An (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Núi Thành) Núi Thành 3

THCS Lý Thường Kiệt (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Nguyễn Duy Hiệu (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Phan Bá Phiến (Núi Thành) Núi Thành 3

THCS Quang Trung (Núi Thành) Núi Thành 1

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Phú Ninh) Phú Ninh 2

THCS Phan Tây Hồ (Phú Ninh) Phú Ninh 20

THCS Trần Phú (Phú Ninh) Phú Ninh 29

THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) Tiên Phước 1

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) Tiên Phước 2

Tổng cộng theo trường 882 706

XVI Tây Giang 342 274

1 THPT Tây Giang PTDTBT TH&THCS xã Dang (Tây Giang) Tây Giang 35

PTDTBT THCS Nguyễn Bá Ngọc (Tây Giang) Tây Giang 71

PTDTBT THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tây Giang) Tây Giang 83

PTDTNT THCS Tây Giang (Tây Giang) Tây Giang 42

Tổng cộng theo trường 231 185

2 THPT Võ Chí Công PTDTBT TH&THCS xã Ch'ơm (Tây Giang) Tây Giang 38

PTDTBT THCS Lý Tự Trọng (Tây Giang) Tây Giang 46

PTDTNT THCS Tây Giang (Tây Giang) Tây Giang 27

Tổng cộng theo trường 111 89

XVII Tiên Phước 1,035 828

1 THPT Huỳnh Thúc Kháng THCS Lê Cơ (Tiên Phước) Tiên Phước 2

THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) Tiên Phước 58

THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) Tiên Phước 52

THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) Tiên Phước 88

THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) Tiên Phước 37

THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) Tiên Phước 129

THCS Nguyễn Trãi (Tiên Phước) Tiên Phước 1

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) Tiên Phước 10

THCS Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước) Tiên Phước 13

THCS Quang Trung (Tiên Phước) Tiên Phước 6

THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) Tiên Phước 75

THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) Tiên Phước 60

THCS Phương Đông (Bắc Trà My) Bắc Trà My 1

Tổng cộng theo trường 532 426
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

2 THPT Phan Châu Trinh TH&THCS Nguyễn Du (Tiên Phước) Tiên Phước 35

TH&THCS Trần Quốc Toản (Tiên Phước) Tiên Phước 35

THCS Lê Cơ (Tiên Phước) Tiên Phước 28

THCS Lê Đình Chinh (Tiên Phước) Tiên Phước 3

THCS Lê Hồng Phong (Tiên Phước) Tiên Phước 34

THCS Lê Quý Đôn (Tiên Phước) Tiên Phước 3

THCS Lê Thị Hồng Gấm (Tiên Phước) Tiên Phước 27

THCS Lê Văn Tám (Tiên Phước) Tiên Phước 5

THCS Lý Tự Trọng (Tiên Phước) Tiên Phước 73

THCS Nguyễn Trãi (Tiên Phước) Tiên Phước 64

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) Tiên Phước 83

THCS Nguyễn Viết Xuân (Tiên Phước) Tiên Phước 41

THCS Quang Trung (Tiên Phước) Tiên Phước 48

THCS Trần Ngọc Sương (Tiên Phước) Tiên Phước 10

THCS Võ Thị Sáu (Tiên Phước) Tiên Phước 13

THCS Kim Đồng (Đông Giang) Đông Giang 1

Tổng cộng theo trường 503 402

XVIII Thăng Bình 2,541 2,032

1 THPT Hùng Vương TH&THCS Nguyễn Công Trứ (Thăng Bình) Thăng Bình 1

THCS Chu Văn An (Thăng Bình) Thăng Bình 8

THCS Nguyễn Bỉnh Khiêm (Thăng Bình) Thăng Bình 105

THCS Nguyễn Tri Phương (Thăng Bình) Thăng Bình 76

THCS Phan Bội Châu (Thăng Bình) Thăng Bình 178

THCS Phan Châu Trinh (Thăng Bình) Thăng Bình 197

THCS Lương Thế Vinh (Phú Ninh) Phú Ninh 12

THCS Nguyễn Huệ (Tam Kỳ) Tam Kỳ 1

Tổng cộng theo trường 578 462

2 THPT Lý Tự Trọng TH&THCS Nguyễn Công Trứ (Thăng Bình) Thăng Bình 15

TH&THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) Thăng Bình 61

THCS Hoàng Hoa Thám (Thăng Bình) Thăng Bình 51

THCS Lê Lợi (Thăng Bình) Thăng Bình 62

THCS Lê Quý Đôn (Thăng Bình) Thăng Bình 1

THCS Nguyễn Bá Ngọc (Thăng Bình) Thăng Bình 92

THCS Trần Quý Cáp (Thăng Bình) Thăng Bình 10

Tổng cộng theo trường 292 234

3 THPT Nguyễn Thái Bình THCS Chu Văn An (Thăng Bình) Thăng Bình 62

THCS Hoàng Diệu (Thăng Bình) Thăng Bình 82

THCS Lê Quý Đôn (Thăng Bình) Thăng Bình 2

THCS Ngô Quyền (Thăng Bình) Thăng Bình 106

THCS Nguyễn Đình Chiểu (Thăng Bình) Thăng Bình 3

THCS Nguyễn Hiền (Thăng Bình) Thăng Bình 175

THCS Phan Đình Phùng (Thăng Bình) Thăng Bình 134

THCS Lê Đình Chinh (Thăng Bình) Thăng Bình 98

THCS Quang Trung (Thăng Bình) Thăng Bình 20

THCS Nguyễn Văn Trỗi (Tiên Phước) Tiên Phước 2

Tổng cộng theo trường 684 547
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STT Trường THPT Phân tuyến tuyển sinh theo trường THCS
Huyện / 

TX / TP

Số HS 

đăng ký 

xét tuyển

Chỉ tiêu
(*)

4 THPT Tiểu La TH&THCS Nguyễn Duy Hiệu (Thăng Bình) Thăng Bình 1

THCS Huỳnh Thúc Kháng (Thăng Bình) Thăng Bình 107

THCS Lê Quý Đôn (Thăng Bình) Thăng Bình 246

THCS Nguyễn Đình Chiểu (Thăng Bình) Thăng Bình 59

THCS Quang Trung (Thăng Bình) Thăng Bình 62

THCS Trần Quý Cáp (Thăng Bình) Thăng Bình 77

THCS Quế Phú (Quế Sơn) Quế Sơn 1

Tổng cộng theo trường 553 442

5 THPT Thái Phiên TH&THCS Nguyễn Công Trứ (Thăng Bình) Thăng Bình 43

THCS Lê Quý Đôn (Thăng Bình) Thăng Bình 100

THCS Lý Thường Kiệt (Thăng Bình) Thăng Bình 140

THCS Ngô Quyền (Thăng Bình) Thăng Bình 6

THCS Nguyễn Đình Chiểu (Thăng Bình) Thăng Bình 27

THCS Phan Bội Châu (Thăng Bình) Thăng Bình 37

THCS Trần Quý Cáp (Thăng Bình) Thăng Bình 71

THCS Quế Mỹ 1 (Quế Sơn) Quế Sơn 10

Tổng cộng theo trường 434 347

24,264 19,412TỔNG CỘNG TOÀN TỈNH

(*): Chỉ tiêu ở trên là chỉ tiêu tạm thời, tính theo số học sinh đăng ký xét tuyển. Chỉ tiêu 

chính thức được tính theo số học sinh tốt nghiệp THCS năm học 2023-2024.

Ghi chú:
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